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BÁO CÁO 

Đánh giá tác động việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

I. VẤN ĐỀ TỔNG QUAN CẦN GIẢI QUYẾT

Ngày 15 tháng 11 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thay thế cho 08 nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước trước đây nên có phạm vi điều chỉnh rộng  gồm 04 Chương, 107 Điều quy định về 13 nhóm hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Qua gần 02 năm triển khai thực hiện Nghị định số 185/2013/NĐ-CP đã thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:
- Nghị định số 185/2013/NĐ- CP cơ bản giải quyết được những bất cập mẫu thuẫn, chồng chéo với các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực liên quan; 

- Các hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt quy định rõ ràng, cụ thể, phù hợp với các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành tạo thuận lợi cho việc áp dụng xử phạt trong thực tiễn; thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm xử phạt quy định đầy đủ, cụ thể, rõ ràng tạo cơ sở pháp lý cho các lực lượng chức năng thực thi công vụ; 

- Nghị định số 185/2013/NĐ-CP quy định cụ thể nguyên tắc áp dụng các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả trên cơ sở phù hợp với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; căn cứ định giá để xác định thẩm quyền, mức phạt rõ ràng, cụ thể đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan chức năng trong quá trình áp dụng xử phạt.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, thuận lợi và các kết quả đạt được nêu trên, việc triển khai thi hành Nghị định số 185/2014/NĐ-CP cũng bộc lộ một số bất cập hạn chế cần kịp thời sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Kết quả tổng kết thực tiễn thi hành Nghị định số 185/2013/NĐ-CP của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho thấy một số hạn chế, bất cập sau của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP:
- Chính sách xử lý đối với hàng giả, khái niệm hàng giả quy định tại điểm b khoản 8 Điều 3 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP và còn nhiều bất cập, chưa rõ ràng, chặt chẽ, tạo kẽ hở cho các cá nhân tổ chức sản xuất, kinh doanh lợi dụng để sản xuất, buôn bán kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng;
- Một số hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8… còn thiếu tính khả thi, mức phạt cao chưa phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và khó áp dụng trong thực tiễn;
- Luật Đầu tư năm 2014. Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 có nhiều quy định mới liên quan đến vấn đề đăng ký kinh doanh, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, hộ kinh doanh... dẫn tới một số quy định của Nghị định số 185/2013/CP không còn phù hợp, cần kịp thời sửa đổi, bổ sung để bảo đảm thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật mới;
- Một số quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả chưa bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ với quy định của Bộ Luật hình sự, Luật xử lý vi phạm hành chính và một số nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước như Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữ công nghiệp; Nghị định số 71/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh…

Để bảo đảm việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 185/2013/NĐ-CP có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản suất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Bộ Công Thương đã tiến hành nghiên cứu, đánh giá tác động các vấn về cần sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP  trên cơ sở tổng kết những hạn chế, bất cập, khó khăn vướng mắc từ thực tiễn thi hành Nghị định số 185/2013/NĐ-CP trong gần 02 năm qua. 
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
1. Vấn đề 1: Sửa đổi khái niệm hàng giả quy định tại điểm b khoản 8 Điều 3 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP

a) Xác định vấn đề: sửa đổi khái niệm hàng giả quy định tại điểm b khoản 8 Điều 3 và bổ sung khái niệm hàng hóa không có nguồn gốc, xuất xứ tại Điều 3 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP để bảo đảm phù hợp với thực tiễn, nâng cao hiệu quả đấu tranh chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng.
b)  Mục tiêu giải quyết vấn đề: Để xử lý những vướng mắc từ thực tiễn áp dụng các quy định nêu trên trong việc xác định hàng giả không có giá trị sử dụng, công dụng, bảo đảm tính thống nhất và tính khả thi của hệ thống pháp luật.
c) Các phương án giải quyết vấn đề:

- Phương án 1: Giữ như quy định hiện hành, không sửa đổi bổ sung. 

- Phương án 2: Bỏ quy định về hàng giả quy định tại điểm b khoản 8 Điều 3 vì theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì không có hàng hóa giả về chất lượng mà chỉ có hàng hóa có chất lượng phù hợp hoặc không phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật công bố áp dụng. 
Thu hẹp khái niệm hàng giả chỉ bao gồm hàng hóa giả mạo về nhãn hiệu và giả mạo về chỉ dẫn địa lý để bảo phù hợp với xu hướng chung quốc tế. Các loại hàng giả khác theo quy định hiện hành sẽ xử lý theo các chế tài về gian lận thương mại tương ứng như hàng hóa kém chất lượng, gian lận về ghi nhãn hàng hóa. Đồng thời, đề nghị làm rõ khái niệm "hàng hóa không có giá trị sử dụng" và hướng dẫn cụ thể về khái niệm "giả mạo"
- Phương án 3: Quy định hàng giả về chất lượng như sau: "Hàng hóa có một hoặc các chỉ tiêu chất lượng hoặc đặc tính kỹ thuật chỉ đạt mức từ 70% trở xuống so với tiêu chuẩn chất lượng hoặc quy chuẩn kỹ thuật đã đăng ký, công bố áp dụng hoặc ghi trên nhãn, bao bì hàng hoá;
d) Đánh giá tác động của các phương án:
- Phương án 1: Giải pháp này không làm xáo trộn hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, do không có sự thay đổi, giải pháp này vẫn giữ nguyên sự bất cập như đã được phân tích ở phần trên, không giải quyết được những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn xử phạt vi phạm hành chính.

- Phương án 2: Bỏ khái niệm hàng giả về chất lượng quy định tại điểm b khoản 8 Điều 3 sẽ dấn tới việc bỏ trống chế tài xử lý lý đối với hàng giả, không bảo đảm tính tương thích, liên thông với quy định của Bộ luật hình sự  về chính sách xử lý đối với hàng giả, giảm hiệu quả đấu tranh phòng, chống sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.
- Phương án 3: Theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 3 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP, một trong những loại hàng giả bao gồm: “Hàng hóa có hàm lượng định lượng chất chính hoặc trong các chất dinh dưỡng hoặc đặc tính kỹ thuật cơ bản khác chỉ đạt mức từ 70% trở xuống so với tiêu chuẩn chất lượng hoặc quy chuẩn kỹ thuật đã đăng ký, công bố áp dụng hoặc ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa”. Tuy nhiên, báo cáo tổng kết thi hành Nghị định số 185/2013/NĐ-CP của nhiều bộ, ngành, địa phương cho thấy trong thực tiễn, việc áp dụng quy định này để xác định hàng giả của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính khó có thể thực hiện được vì chưa có quy định pháp luật cụ thể về các yếu tố được coi là “chất chính”, “tổng các chất dinh dưỡng” hoặc “đặc tính kỹ thuật cơ bản khác” của hàng hóa.


Khoản 5 Điều 3 Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007 quy định: “Chất lượng sản phẩm, hàng hóa là mức độ của các đặc tính của sản phẩm, hàng hóa đáp ứng yêu cầu trong tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng”. Đồng thời, theo quy định tại khoản 2 và 3 Luật tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật năm 2006, quy định về đặc tính kỹ thuật hoặc quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật của sản phẩm, hàng hóa trong các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được đăng ký, công bố áp dụng là chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hóa hoặc buộc phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người, bảo vệ động vật, thực vật, môi trường, bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu cần thiết khác.     

đ) Kết luận: 
Trên cơ sở đánh giá tác động của các phương án trên, để bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật và tính khả thi của quy định, điểm b khoản 8 Điều 3 được sửa đổi theo Phương án 3 như sau: 

“b) Hàng hóa có một hoặc một số chỉ tiêu chất lượng hoặc đặc tính kỹ thuật chỉ đạt mức từ 70% trở xuống so với tiêu chuẩn chất lượng hoặc quy chuẩn kỹ thuật đã đăng ký, công bố áp dụng hoặc ghi trên nhãn, bao bì hàng hoá;”
2. Vấn đề 2: Sửa đổi mức phạt đối với các hành vi vi phạm về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP

a) Xác định vấn đề: Thực tế hiện nay đa phần các doanh nghiệp Việt Nam có quy mô nhỏ và vừa. Số doanh nghiệp lớn chỉ chiếm tỷ trọng khoảng 2,3%; doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 97,7%. Tính đến thời điểm 01 tháng 7 năm 2012, cả nước có khoảng 4,7 triệu cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản (cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể)
. Tổng kết 2 năm thi hành Nghị định số 185/2013/NĐ-CP, báo cáo của các cơ quan, lực lượng thực thi trên cả nước đều phản ánh mức phạt tiền được quy định tại Điều 6 Nghị định này là quá cao so với khả năng tài chính của các chủ thể kinh doanh, đặc biệt là các hộ kinh doanh cá thể. Trong rất nhiều trường hợp, đối tượng bị xử phạt không có khả năng để thực hiện quyết định xử phạt, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn. So với quy định xử phạt tương ứng tại Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 112/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2010, mức phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều này cao hơn từ 10 đến 20 lần và thực tiễn áp dụng đã cho thấy sự bất hợp lý, không khả thi so với điều kiện kinh tế - xã hội tại Việt Nam hiện nay.
b) Mục tiêu giải quyết vấn đề: Quy định mức phạt phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội chung hiện nay, bảo đảm tính khả thi của chế tài xử phạt, nâng cao hiệu quả của hoạt động thực thi và chấp hành pháp luật.
c) Các phương án đánh giá tác động:

- Phương án 1: Giữ nguyên như quy định hiện hành, không thay đổi mức phạt đối với các hành vi vi phạm.
- Phương án 2: 

+ Phương án 2A: Quy định riêng mức phạt đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh ở khu vực vùng sâu, vùng sa, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn
+ Phương án 2B: Quy định mức phạt theo quy mô kinh doanh, vốn kinh doanh của tổ chức, cá nhân kinh doanh

- Phương án 3: Giảm mức phạt tiền thấp hơn so với quy định hiện nay của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP để bảo đảm sự phù hợp, khả thi trong thực tiễn áp dụng, nhất là với đối tượng hộ kinh doanh.  
d) Đánh giá tác động các phương án
- Phương án 1: Phương án này không giải quyết được những khó khăn, vướng mắc hiện nay trong thực tiễn xử phạt vi phạm hành chính. Mức phạt quy định như tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP hiện nay là quá cao, chưa phù hợp với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ nên việc xử phạt không bảo đảm tính khả thi.
- Phương án 2A: Quy định riêng mức phạt đối với từng chủ thể kinh doanh sẽ phá vỡ kết cấu của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP, không bảo đảm nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính căn cứ vào hành vi vi phạm hành chính, không phải căn cứ theo chủ thể và phân loại chủ thể vi phạm để xử phạt vi phạm hành chính. 
- Phương án 2B: Theo các báo cáo tổng kết thi hành Nghị định số 185/2013/NĐ-CP, nhiều địa phương kiến nghị quy định mức phạt đối với các hành vi vi phạm về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề theo quy mô kinh doanh, số vốn kinh doanh của tổ chức kinh doanh. Ưu điểm của Phương án này là lượng hóa tương đối cụ thể, phù hợp về mức phạt đối với từng loại chủ thể vi phạm, nhất là đối với các hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, tương tự như Phương án 2A, Phương án 2B chưa phù hợp với nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính: việc xử phạt phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm hành chính.
- Phương án 3: Giảm mức phạt so với quy định hiện hành để bảo đảm phù hợp với thực tiễn xử phạt vi phạm hành chính, kỹ thuật quy định hành vi vi phạm và chế tài xử phạt vẫn giữ như quy định hiện hành để bảo đảm tính thống nhất về kết cấu của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP, phù hợp với các nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính.
đ) Kết luận: Trên cơ sở đánh giá tác động của các phương án trên, để bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật và tính khả thi của quy định, mức phạt quy định tại các Điều 6, Điều 7 và Điều 8 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo Phương án 3. 
III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
Trên cơ sở những nghiên cứu và phân tích trên, Bộ Công thương cho rằng việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP là cần thiết bảo đảm tính thống nhất, minh bạch, tính khả thi của hệ thống pháp luật, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thương mại, bảo đảm quyền tự do kinh doanh và môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng là rất cần thiết. 

Việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 185/2013/NĐ-CP phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

-  Bảo đảm sự phù hợp, đồng bộ và thống nhất với Luật Xử lý vi phạm hành chính và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

- Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP trên cơ sở kế thừa những quy định còn phù hợp, khắc phục những nội dung chồng chéo, mâu thuẫn và những vấn đề vướng mắc về mặt pháp lý trong thực tiễn áp dụng các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính hiện hành.

 - Thể hiện đường lối, chính sách xử lý nghiêm minh, triệt để đối với các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt thương mại; bảo vệ có hiệu quả các quyền và lợi ích hợp pháp của người kinh doanh và người tiêu dùng; góp phần đảm bảo ổn định thị trường, phát triển kinh tế xã hội và thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

- Bảo đảm tính khả thi, thuận lợi cho các ngành, các cấp, các cơ quan và lực lượng thực thi phòng chống vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại; nâng cao ý thức pháp luật của doanh nghiệp và người tiêu dùng./.






� Tổng cục Thống kê, Kết quả tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012, Nxb. Thống kê, Hà Nội, 2013, tr. 13 và tr. 127. 





PAGE  
6

